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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách
Quy định nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, 
nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh 

 
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
	Trong giai đoạn hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới xác định văn hóa, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. UNESCO và các tổ chức quốc tế liên tục nhấn mạnh vai trò của việc bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực vừa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, vừa quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế quốc gia, dân tộc.
	Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên, các đơn vị văn hóa,... có nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan, các sự kiện văn hóa quốc tế. Điều này đặt ra yêu cầu các địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút giữ chân người có trình độ chuyên môn, năng lực trong lĩnh vực văn hóa nói chung, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật quần chúng nói riêng có điều kiện nâng cao chất lượng, đủ sức cạnh tranh, giao lưu và quảng bá hình ảnh địa phương ra khu vực và thế giới. 
Trong những năm qua Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, chính sách, chương trình hành động, kế hoạch thể chế hoá chính sách và nguồn lực về chế độ hỗ trợ và chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa nói chung và văn hóa nghệ thuật quần chúng nói riêng, cụ thể:
Nghị quyết số 03-NQ/TW, của Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, ngày 16 tháng 7 năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định “Văn hóa là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế”. Đến Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Đảng ta đề ra nhiệm vụ cấp thiết: Bổ sung chính sách “kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế”, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa “phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”, trong đó khẳng định: “Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa”, “Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa,…Có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; trọng dụng người có tài, có đức. Điều chỉnh chế độ tiền lương, trợ cấp đối với những người hoạt động trong các bộ môn nghệ thuật đặc thù”.
Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, khẳng định: “Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Kết luận số 156-KL/TW ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW tiếp tục khẳng định: “chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, gắn kết chặt chẽ với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của mọi người dân và truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, “Khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và ưu tiên bổ sung nguồn lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ văn hoá, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; huy động mọi nguồn lực, động lực xây dựng và phát triển văn hoá, con người; phấn đấu mức chi cho văn hoá không thấp hơn 2% tổng chi ngân sách nhà nước”.
Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị tiến hành đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Văn hóa tiếp tục được khẳng định vai trò, vị thế không thể thiếu trong đời sống xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Nhận định về những kết quả quan trọng mà lĩnh vực văn hóa đã đạt được sau 35 năm đổi mới, những mặt còn hạn chế, yếu kém để tiếp tục đề ra giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thời gian tới trong đó xác định phát triển văn hóa và xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Quan tâm thực hiện các chế độ chính sách thỏa đáng đối với lực lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa chính là một trong các giải pháp để góp phần thu hút, đầu tư, động viên, phát triển con người.
[bookmark: _GoBack]Ngày 07 tháng 01 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận và phương thức lãnh đạo của Đảng ta trong lĩnh vực văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển xứng tầm với nền văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc. Nội hàm của Nghị quyết 80 nêu bật 5 giá trị cốt lõi, đó là: (1) Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của phát triển đất nước; (2) Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng, bản lĩnh, đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội; (3) Phát huy giá trị truyền thống dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; (4) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lấy gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị và cộng đồng làm nền tảng; (5) Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các sản phẩm văn hóa xấu, độc hại, phản văn hóa. Một trong những chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết nhằm bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hoá là “Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hoá và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn”. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để đề xuất tăng chi ngân sách cho văn hóa hằng năm theo yêu cầu thực tiễn.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có vai trò chiến lược, quan trọng          đối với cả nước, không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh còn có vị trí chính trị quan trọng, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế; là đầu mối giao lưu quốc tế, có sức thu hút và lan tỏa lớn. Quan điểm phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã nhấn mạnh “Thành phố phải tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu”. Quán triệt quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững; thông qua các kỳ đại hội, Đảng bộ và chính quyền Thành phố luôn quan tâm, chú trọng nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Những quyết sách lớn về phát triển văn hóa đã được Đảng bộ Thành phố đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định “Góp phần xây dựng, phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh chân - thiện - mỹ, thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc, nâng cao ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 472-KH/TU ngày 30 tháng 6 năm 2025 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thành phố. Ngày 17 tháng 4 năm 2026, Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó xác định “việc hoàn thiện cơ chế, chính sách là "chìa khóa" để giải phóng các nguồn lực xã hội, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đồng bộ và chặt chẽ cho phát triển văn hóa. Rà soát, hoàn thiện và thống nhất các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, quản lý di sản và hoạt động lễ hội, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ và phù hợp thực tiễn Thành phố”. Đây là cơ sở chính trị quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho văn hoá phát triển.       
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành Thành phố mới có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, đồng thời thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước đã mở rộng địa giới, vượt ra khỏi những ranh giới cũ, tạo nên một siêu đô thị với diện tích 6.722 km2, dân số hơn 14 triệu người. Trong bối cảnh tái cấu trúc hành chính, không gian của vùng đô thị phía Nam, việc xây dựng một bản quy hoạch tổng thể cho Thành phố Hồ Chí Minh mới trở nên hết sức cấp bách. Đây không chỉ là một bước đi kỹ thuật, mà còn là nền tảng chiến lược để định hình một đô thị siêu lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới vị thế Thành phố toàn cầu đúng nghĩa. Với vai trò là trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, là thị trường lớn về văn hóa nghệ thuật của vùng và cả nước, Thành phố vừa là không gian sáng tạo, vừa là thị trường thu hút các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ và giao lưu văn hoá quốc tế. 
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan,.. phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân trên địa bàn Thành phố đã từng bước chuyển mình mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành tựu, góp phần vào những thành tựu đó có công đóng góp to lớn của ngành Văn hóa nói chung và hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng nói riêng. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được những thành tích tốt, góp phần phát triển và nâng cao phong trào văn hóa cơ sở. Qua từng kỳ tổ chức, các cuộc thi, liên hoan, hội diễn văn hóa, nghệ thuật quần chúng có nhiều sự thay đổi, nâng cao về phương thức tổ chức, quy mô chương trình, các đội tham gia cũng có nhiều sự đầu tư về kinh phí và nội dung, thu hút hàng ngàn lượt công chúng đến thưởng thức, trong đó có cả du khách nước ngoài.
Các cuộc thi, Liên hoan cũng là dịp các nghệ nhân, nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật, tăng cường tính chuyên nghiệp, đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức các chương trình nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân nghệ nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nghệ thuật trên địa bàn Thành phố. Qua đó, hướng tới việc tìm kiếm, phát hiện những tài năng nghệ thuật mới, góp phần làm phong phú và đa dạng phong trào hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, việc ban hành chính sách hỗ trợ, chi tiêu tài chính cho hoạt động văn hóa là cần thiết nhằm duy trì, khuyến khích các phong trào văn hóa, văn nghệ, cũng như hỗ trợ, bồi dưỡng, đãi ngộ các lực lượng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần và vị thế trên bản đồ văn hóa quốc gia. Việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan, biểu diễn tuyên truyền lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các chương trình văn hóa, văn nghệ quần chúng phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân… không chỉ phục vụ nhu cầu văn hóa cộng đồng, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người.
Việc ban hành Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trước đây), đã tạo ra những động lực tích cực, thúc đẩy và khẳng định sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói riêng. Trên quan điểm kế thừa, chọn lọc nội dung Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh; việc xây dựng và ban hành chính sách nội dung và mức chi các giải thưởng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là chính sách nổi trội, phù hợp đối tượng, phạm vị áp dụng mới sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là yêu cầu khách quan, nhằm tiếp tục phát triển phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; góp phần xây dựng, phát triển và gìn giữ bản sắc văn hóa, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo đảm độ bao phủ của chính sách trong tình hình mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thành phố sau sáp nhập; đồng thời, là cơ sở để áp dụng thống nhất chính sách sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Thành phố Hồ Chí Minh (mới).
Căn cứ Khoản 4 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách như sau: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”; Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi các giải thưởng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Mục tiêu tổng thể
- Đáp ứng mục tiêu chung xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định “Góp phần xây dựng, phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh chân - thiện - mỹ, thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc, nâng cao ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
- Việc ban hành Nghị quyết là sự ghi nhận của Thành phố đối với tài năng, sự lao động sáng tạo, cống hiến của các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực để sáng tạo nên các chương trình văn hóa, văn nghệ, nâng cao chất lượng tuyên truyền, cổ động trực quan và văn hóa đọc có giá trị cao cho xã hội. Đó cũng là cách để thu hút, giữ chân người tài năng cũng là thể hiện sự ghi nhận của Thành phố đối với lực lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng.
b) Mục tiêu cụ thể
- Tạo hành lang pháp lý quy định về nội dung và mức chi các giải thưởng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nuôi dưỡng và thu hút các hạt nhân phong trào văn hóa - văn nghệ, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm, các cuộc thi sáng tác, chương trình văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động phục vụ nhân dân và xây dựng phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm góp phần phát triển tư duy và nhân cách con người.
- Tuyển dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ diễn viên, đảm bảo nguồn lực kế thừa, nguồn lực diễn viên phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.
- Xây dựng các chính sách đặc thù, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn hiện nay đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói chung và lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng nói riêng.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Những chính sách của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.
1.1. Điều 3. Chế độ hỗ trợ tập luyện và biểu diễn đối với Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và đối với Đội văn nghệ quần chúng tham gia tổ chức, biểu diễn, phục vụ chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc; các vở diễn sân khấu, hội thi, hội diễn.
Việc đề xuất không tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ này đảm bảo phù hợp với quy định về chính sách tiền lương của Nghị quyết số 27-NQ/TW trên tinh thần tiết kiệm ngân sách. 
[bookmark: dieu_4]1.2. Điều 4. Hỗ trợ ổn định thu nhập đối với những đối tượng có thời gian làm việc, công tác từ 01 năm trở lên.
Đối tượng thụ hưởng của chính sách này thuộc lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị quyết mới.
[bookmark: dieu_5]1.3. Điều 5. Hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa do Trung ương tổ chức (ngoài mức thưởng theo quy định của Trung ương)
Việc đề xuất không tiếp tục thực hiện chính sách này đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa do Trung ương tổ chức thuộc đối tượng khen thưởng của Luật Thi đua, khen thưởng; có thể đề xuất Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố và được nhận tiền thưởng từ ngân sách thi đua khen thưởng hàng năm.
1.4. Điều 6. Hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp phụ trách phòng đọc sách, báo các điểm Bưu điện văn hóa xã
Trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) hiện có 42 điểm Bưu điện văn hóa xã,  qua thống kê về việc thực hiện Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND hiện các xã, phường không chi được nội dung này, do các điểm bưu điện văn hóa xã không đáp ứng được điều kiện để chi. Đối với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) không có các điểm bưu điện văn hóa xã. Nên bãi bỏ toàn bộ Điều 6 của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.
1.5. Điều 7. Hỗ trợ đối với viên chức có nơi ở đăng ký thường trú xa nơi làm việc
Sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp xã mới đều có diện tích rộng, nên việc đi lại của các công chức, viên chức nói chung sẽ có khoảng cách từ nhà và nơi làm việc xa hơn so với trước đây, theo quy định viên chức đã được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước và được hưởng thêm chế độ thu nhập tăng từ Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, việc đề xuất bãi bỏ chế độ hỗ trợ này là phù hợp để tạo sự công bằng bình đẳng giữa lực lượng viên chức của từng lĩnh vực trong ngành và giữa ngành với các ngành khác. Nên bãi bỏ toàn bộ Điều 7 của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.
1.6. Điều 8. Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, Ban giám khảo các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan tổ chức trên địa bàn tỉnh
Việc đề xuất không tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ này đảm bảo phù hợp với quy định về chính sách tiền lương của Nghị quyết số 27-NQ/TW trên tinh thần tiết kiệm ngân sách. Trường hợp mời Ban Giám khảo là cá nhân ngoài cơ quan nhà nước, việc chi trả thù lao và các khoản chi liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành về chi thuê chuyên gia, chi hội nghị, công tác phí và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị tổ chức, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
[bookmark: dieu_10]1.7. Điều 10. Chi hỗ trợ cho hoạt động sinh vật cảnh
Nội dung này tại Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) đã thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động này từ nhiều năm nay, theo đó để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (sau sáp nhập), nên không dùng ngân sách để hỗ trợ hoạt động này. Vì vậy bãi bỏ toàn bộ Điều 10 của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.
2. Kế thừa lựa chọn các chế độ, chính sách nổi trội phù hợp đã được ban hành tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (trước đây).
Chính sách chi khen thưởng các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương (quy định tại Điều 9) được kế thừa, điều chỉnh thành Chính sách quy định nội dung và mức chi giải thưởng cho các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan…trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng được tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1. Đánh giá tác động
2.1.1. Các giải pháp
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
- Là giải pháp giữ nguyên mức chi hỗ trợ chi khen thưởng các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan tổ chức theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cho khu vực tỉnh Bình Dương (trước đây).
- Định mức chi không thay đổi.
- Dự kiến kinh phí phát sinh trong 01 năm đối với chính sách là:                  67.512.001.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, năm trăm mười hai triệu, không trăm linh một nghìn đồng).
(Kèm theo Phụ lục ước dự toán kinh phí)
b) Giải pháp 2:
- Đề xuất ban hành chính sách mới quy định về nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
1. Nội dung chi:
Nội dung chi giải thưởng cho các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:
- Các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; sáng tác ca khúc, kịch bản, tiểu phẩm…;
- Các cuộc thi, hội thi, liên hoan văn nghệ tuyên truyền lưu động;
- Các cuộc thi, hội thi về sách, tri thức và sáng tạo nghệ thuật gắn với phát triển văn hóa đọc;
- Các cuộc thi, hội thi cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị: thi sáng tác tranh, ảnh cổ động; xây dựng cụm cổ động trực quan; thiết kế logo biểu trưng; thiết kế, trưng bày triển lãm.
2. Mức chi
	Stt
	Quy mô
	Từ 30 đội tham dự trở lên 
	Từ 20 đội đến 29 đội tham dự
	Dưới 20 đội tham dự

	
	Giải thưởng
	Mức chi tối đa
	Cơ cấu giải tối đa
	Mức chi tối đa
	Cơ cấu giải tối đa
	Mức chi tối đa
	Cơ cấu giải tối đa

	I
	Cấp Thành phố
	
	
	
	
	
	

	1
	Giải tập thể
	
	
	
	
	
	

	
	Giải nhất
	32.000.000
	01
	26.000.000
	01
	20.000.000
	01

	
	Giải nhì
	22.000.000
	03
	18.000.000
	02
	14.000.000
	01

	
	Giải ba
	16.000.000
	05
	13.000.000
	03
	10.000.000
	02

	
	Giải khuyến khích
	9.000.000
	15
	7.000.000
	10
	5.000.000
	05

	2
	Giải cá nhân
	
	
	
	
	
	

	
	Giải nhất
	12.000.000
	01
	10.000.000
	01
	8.000.000
	01

	
	Giải nhì
	6.000.000
	03
	5.000.000
	02
	4.000.000
	01

	
	Giải ba
	3.000.000
	05
	2.500.000
	03
	2.000.000
	02

	
	Giải khuyến khích
	1.000.000
	15
	800.000
	10
	600.000
	05

	II
	Cấp xã
	
	
	
	
	
	

	1
	Giải tập thể
	
	
	
	
	
	

	
	Giải nhất
	19.000.000
	01
	15.000.000
	01
	11.000.000
	01

	
	Giải nhì
	14.000.000
	03
	11.000.000
	02
	8.000.000
	01

	
	Giải ba
	10.000.000
	05
	8.000.000
	03
	6.000.000
	02

	
	Giải khuyến khích
	5.000.000
	15
	4.000.000
	10
	3.000.000
	05

	2
	Giải cá nhân
	
	
	
	
	
	

	
	Giải nhất
	7.000.000
	01
	6.000.000
	01
	5.000.000
	01

	
	Giải nhì
	4.000.000
	03
	3.000.000
	02
	2.000.000
	01

	
	Giải ba
	2.000.000
	05
	1.500.000
	03
	1.000.000
	02

	
	Giải khuyến khích
	500.000
	15
	400.000
	10
	300.000
	05


- Định mức chi:
[bookmark: _Hlk219433766]Cấp Thành phố: 
+ Nguyên tắc chung: Căn cứ vào quy mô tổ chức để áp dụng định mức chi và cơ cấu giải thưởng phù hợp với quy mô.
+ Cơ sở xác định quy mô tổ chức: Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có 16 Cụm thi đua đối với 168 địa phương. Nếu trung bình mỗi cụm thi đua cử 02 đại diện xuất sắc nhất tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan do Thành phố tổ chức thì sẽ có tổng cộng 32 đội thi tham dự. Căn cứ vào số ước lượng 32 đội dự thi để làm cơ sở đề xuất quy mô của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan cấp Thành phố, cụ thể với 3 mức độ: (1) Từ 30 đội tham dự trở lên; (2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự, (3) Dưới 20 đội tham dự.
+ Cơ sở xác định cơ cấu giải thưởng: Xây dựng cơ cấu giải thưởng phù hợp với quy mô tổ chức; trong đó đảm bảo tỷ lệ giải khuyến khích không quá 50% so với tổng số giải thưởng.
+ Cơ sở xây dựng định mức chi:
Giải tập thể: 
(1) Từ 30 đội tham dự trở lên: Áp dụng định mức chi cao nhất cho cấp tỉnh Bình Dương (cũ) theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND.
(2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự: Áp dụng 80% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
(3) Dưới 20 đội tham dự: Áp dụng 60% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
Giải cá nhân: 
(1) Từ 30 đội tham dự trở lên: Áp dụng định mức chi cao nhất cho cấp tỉnh Bình Dương (cũ) theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND; đồng thời đề xuất tăng thêm 30%.
(2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự: Áp dụng 80% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
(3) Dưới 20 đội tham dự: Áp dụng 60% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
[image: ]
Cấp xã: 
+ Nguyên tắc chung: Căn cứ vào quy mô tổ chức để áp dụng định mức chi và cơ cấu giải thưởng phù hợp với quy mô.
+ Cơ sở xác định quy mô tổ chức: Theo số lượng thống kê của các phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố hiện có 5.947 khu dân cư/168 phường, xã, đặc khu. Trung bình số khu dân cư/mỗi phường, xã, đặc khu là 35,39. Cơ quan soạn thảo căn cứ trung bình 35,39 khu dân cư để làm cơ sở đề xuất quy mô của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan cấp xã, cụ thể với 3 mức độ: (1) Từ 30 đội tham dự trở lên; (2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự, (3) Dưới 20 đội tham dự.
+ Cơ sở xác định cơ cấu giải thưởng: Xây dựng cơ cấu giải thưởng phù hợp với quy mô tổ chức; trong đó đảm bảo tỷ lệ giải khuyến khích không quá 50% so với tổng số giải thưởng.
+ Cơ sở xây dựng định mức chi:
Giải tập thể: 
(1) Từ 30 đội tham dự trở lên: Áp dụng định mức chi cao nhất của mức chi trung bình giữa cấp huyện, các ngành tỉnh Bình Dương (cũ) và cấp xã, các ban ngành cấp huyện của tỉnh Bình Dương (cũ) theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND.
(2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự: Áp dụng 80% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
(3) Dưới 20 đội tham dự: Áp dụng 60% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
Giải cá nhân: 
(1) Từ 30 đội tham dự trở lên: Áp dụng định mức chi cao nhất của mức chi trung bình giữa cấp huyện, các ngành tỉnh Bình Dương (cũ) và cấp xã, các ban ngành cấp huyện của tỉnh Bình Dương (cũ) theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND; đồng thời đề xuất tăng thêm 30%.
(2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự: Áp dụng 80% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
(3) Dưới 20 đội tham dự: Áp dụng 60% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
[image: ]
Thuyết minh cơ sở, lý do, sự cần thiết đề xuất tăng mức chi 30% đối với giải cá nhân.
Về cơ sở chính trị: 
- Ngày 07 tháng 01 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW “Về phát triển văn hóa Việt Nam”, thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận và phương thức lãnh đạo của Đảng ta trong lĩnh vực văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển xứng tầm với nền văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc. Nội hàm của Nghị quyết 80 nêu bật 5 giá trị cốt lõi, đó là: (1) Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của phát triển đất nước; (2) Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng, bản lĩnh, đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội; (3) Phát huy giá trị truyền thống dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; (4) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lấy gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị và cộng đồng làm nền tảng; (5) Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các sản phẩm văn hóa xấu, độc hại, phản văn hóa. Một trong những chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết nhằm bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hoá là “Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hoá và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn”. Ngày 17 tháng 4 năm 2026, Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xác định mục tiêu “Xây dựng và phát triển văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất trong đa dạng, trên cơ sở bảo tồn và nâng tầm các giá trị văn hóa đặc trưng các khu vực, đảm bảo hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và yêu cầu hội nhập”; một trong những chỉ tiêu chủ yếu “Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Thành phố hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn”. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để đề xuất tăng chi ngân sách cho văn hóa hằng năm theo yêu cầu thực tiễn.
Về cơ sở thực tiễn: Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa và con người, không ngừng tăng cường các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển văn hóa và con người Thành phố. Trong kỷ nguyên mới, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian văn hóa rộng lớn, là địa phương duy nhất trong cả nước hội tụ đầy đủ 54 dân tộc anh em, kết nối giữa vùng đô thị năng động, thủ phủ công nghiệp hiện đại và cửa ngõ kinh tế biển năng động; sự phát triển hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ cùng việc kết nối chuỗi giá trị di sản liên vùng và sự hội tụ nguồn nhân lực đa dạng, chất lượng tạo tiền đề quan trọng để phát triển văn hóa. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần làm phong phú và đa dạng phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Do đó, việc đề xuất tăng mức chi giải thưởng đảm bảo mức khen thưởng tạo động lực khuyến khích, thu hút tài năng, động viên sức sáng tạo, cống hiến của đội ngũ tập thể, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật quần chúng; đồng thời xứng đáng với tính chất phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư, sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với tình hình thực tế, quy mô tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.



So sánh đối chiếu với mức chi của các giải thưởng tương đương:
	Stt
	Giải cá nhân
	Mức chi

	
	
	NQ quy định nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh (không đề xuất tăng 30%)
	NQ quy định nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh (đề xuất tăng 30%)
	NQ số 48/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 quy định một số mức chi cụ thể cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


	1
	Cấp tỉnh
	
	
	

	
	Giải nhất
	9.000.000
	12.000.000
	9.000.000

	
	Giải nhì
	4.000.000
	6.000.000
	4.500.000

	
	Giải ba
	2.000.000
	3.000.000
	3.000.000

	
	Giải khuyến khích
	1.000.000
	1.000.000
	1.500.000

	2
	Cấp huyện
	
	
	

	
	Giải nhất
	
	
	7.000.000

	
	Giải nhì
	
	
	3.500.000

	
	Giải ba
	
	
	2.500.000

	
	Giải khuyến khích
	
	
	1.250.000

	3
	Cấp xã
	
	
	

	
	Giải nhất
	5.000.000
	7.000.000
	6.000.000

	
	Giải nhì
	3.000.000
	4.000.000
	3.000.000

	
	Giải ba
	1.000.000
	2.000.000
	2.000.000

	
	Giải khuyến khích
	500.000
	500.000
	1.000.000


Sau khi sáp nhập năm 2025, quy mô cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cả các vùng sáp nhập mới từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) được tổ chức lại với 168 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 113 phường, 54 xã và 01 đặc khu (Côn Đảo). Quy mô dân số và diện tích của các phường, xã, đặc khu mới lớn hơn, có những nơi đạt mật độ dân số rất cao. Với quy mô lớn hơn, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng cấp xã hiện nay sẽ thu hút lực lượng tham gia đông hơn, phạm vi mở rộng, yêu cầu về chất lượng dàn dựng, nội dung và hình thức biểu diễn ngày càng cao. Bảng so sánh cho thấy, mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng cấp xã (mới) nếu không đề xuất tăng 30% thì thấp hơn mức chi giải thưởng của các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp xã (cũ). Do đó, việc đề xuất tăng 30% mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng (giải cá nhân) là cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp với quy mô đơn vị hành chính sau sáp nhập, tăng cường động lực, khuyến khích phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng phát triển, phù hợp với điều kiện thực tiễn và mặt bằng chi phí hiện nay. Sau khi tăng 30% thì mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng (giải cá nhân) vẫn đảm bảo không vượt quá mức chi giải thưởng của các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp huyện (cũ). 
- Dự kiến kinh phí phát sinh trong 01 năm đối với chính sách là:                  74.265.500.000 đồng (Bảy mươi bốn tỉ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng).
(Kèm theo Phụ lục ước dự toán kinh phí)
2.1.2. Đánh giá tác động của các giải pháp:
a) Giải pháp 1
- Tác động tích cực: Không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước do không thay đổi định mức chi. 
- Tác động tiêu cực: Định mức chi dàn trải, thiếu sự đồng bộ, nhất quán. Với quy mô của Thành phố Hồ Chí Minh (mới), định mức chi còn thấp nên chưa tạo được sức hấp dẫn, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng. Mức chi giải thưởng chưa thỏa đáng với công sức tác giả bỏ ra, làm hạn chế sự say mê nghiên cứu sáng tạo, tập luyện và biểu diễn.
b) Giải pháp 2
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên.
- Tác động về kinh tế - xã hội:
+ Tác động tích cực: 
Thông qua các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là bản sắc văn hóa của dân tộc, vùng miền và các địa phương. Đây là giải pháp hiệu quả để duy trì và truyền bá các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng, đồng thời phát hiện, chọn lọc, đào tạo, ươm mầm các tài năng cho thế hệ tương lai. Việc ban hành chính sách này kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn Thành phố là cần thiết và phù hợp. 
Tạo sự thống nhất áp dụng đồng bộ mức chi chung (giải tập thể, giải cá nhân) trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Định mức chi mới phù hợp với quy mô tổ chức của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân.
[bookmark: _Hlk219433814]Kinh phí thực hiện mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hàng năm:  74.265.500.000 đồng (Bảy mươi bốn tỉ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng). Ước kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của tỉnh Bình Dương trước đây năm 2025 là 84.644.057.160 đồng (tám mươi tư tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm năm mươi bảy nghìn, một tăm sáu mươi đồng). Khi so sánh đối chiếu với ước kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND của tỉnh Bình Dương trước đây thì ước kinh phí thực hiện theo Nghị quyết mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm hơn 10.378.557.160 đồng. Do Nghị quyết mới đã bỏ ra những chính sách của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp đơn vị hành chính.
+ Tác động tiêu cực: Ngân sách Thành phố phải cân đối để bố trí thêm một khoản chi giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh. Ước tổng số kinh phí thực hiện mức chi giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh theo định mức chi của Nghị quyết mới là 74.265.500.000 đồng, so với ước tổng số kinh phí theo định mức chi giải thưởng của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mới là 67.512.001.000 đồng, tăng 7.113.449.000 đồng, tăng 10,59% kinh phí phải chi trả hàng năm. Tuy nhiên đây là khoản chi xứng đang mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân; đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập.
- Tác động về giới: không có.
- Tác động của thủ tục hành chính: việc triển khai thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
2.2. Giải pháp tối ưu được lực chọn và lý do lựa chọn giải pháp
 Từ các phân tích, nhận định và đánh giá nêu trên, Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất chọn Giải pháp 2 để áp dụng đồng bộ, kế thừa, chọn lọc mức chi giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh; bảo đảm sự thống nhất về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị tổ chức, tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh, trình Hội đồng nhân dân Thành phố./. 

	Nơi nhận:
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- Website lấy ý kiến;
- Lưu: VT.
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đến hàng triệu)
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thưởng

Mức chi (làm 

tròn đến hàng 

triệu)

Cơ cấu 

giải 

thưởng

Mức chi (làm 

tròn đến hàng 

triệu)

Cơ cấu 

giải 

thưởng

Cấp Thành phố Hệ số

 Hệ số x mức 

lương cơ sở 

2.340.000 

Hệ số

 Hệ số x 

mức lương 

cơ sở 

2.340.000 

Hệ số

 Hệ số x mức 

lương cơ sở 

2.340.000 

 Áp dụng định 

mức chi cao nhất 

cho cấp tỉnh Bình 

Dương (cũ) theo 

Nghị quyết số 

30/2024/NQ-

HĐND  

 Áp dụng 80% 

định mức chi 

của quy mô (1) 

Từ 30 đội tham 

dự trở lên. 

 Áp dụng 60% 

định mức chi 

của quy mô (1) 

Từ 30 đội tham 

dự trở lên 

Giải tập thể

Giải nhất 13,88     32.479.200 10,80 25.272.000   5,40     12.636.000            32.000.000  1        26.000.000  1        20.000.000  1

Giải nhì 9,25     21.645.000  7,72 18.064.800   3,86       9.032.400            22.000.000  3        18.000.000  2        14.000.000  1

Giải ba 6,95     16.263.000  5,40 12.636.000   2,73       6.388.200            16.000.000  5        13.000.000  3        10.000.000  2

Giải khuyến khích 3,86       9.032.400  3,09 7.230.600   1,54       3.603.600              9.000.000  15          7.000.000  10          5.000.000  5

Giải cá nhân

Giải nhất 3,86       9.032.400  3,09 7.230.600   1,54       3.603.600            12.000.000  1        10.000.000  1          8.000.000  1

Giải nhì 1,85       4.329.000  1,54 3.603.600   0,77       1.801.800              6.000.000  3          5.000.000  2          4.000.000  1

Giải ba 0,94       2.199.600  0,77 1.801.800   0,42          982.800              3.000.000  5          2.500.000  3          2.000.000  2

Giải khuyến khích 0,25          585.000  0,20 468.000   0,10          234.000              1.000.000  15             800.000  10             600.000  5

 ĐVT: đồng 

 Mức chi cao nhất tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND

Nội dung

Từ 30 đội tham dự trở lên

Từ 20 đội đến 29 đội 

tham dự



Cấp tỉnh

Dưới 20 đội tham dự

Mức chi tại Nghị quyết chi giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần 

chúng của TP.HCM

Các huyện, các 

ngành cấp tỉnh

Cấp xã, các ngành 

cấp huyện
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Mức chi (làm 

tròn đến hàng 

triệu)

Cơ cấu 

giải 

thưởng

Cấp xã Hệ số

 Hệ số x mức 

lương cơ sở 

2.340.000 

Hệ số

 Hệ số x 

mức lương 

cơ sở 

2.340.000 

Hệ số

 Hệ số x mức 

lương cơ sở 

2.340.000 

 Áp dụng định 

mức chi cao nhất 

của mức chi trung 

bình giữa cấp 

huyện, các ngành 

tỉnh Bình Dương 

(cũ) và cấp xã, các 

ban ngành cấp 

huyện của tỉnh 

Bình Dương (cũ) 

theo Nghị quyết 

số 30/2024/NQ-

HĐND; đồng thời 

đề xuất tăng thêm 

30%. 

 Áp dụng 80% 

định mức chi 

của quy mô (1) 

Từ 30 đội tham 

dự trở lên. 

 Áp dụng 60% 

định mức chi 

của quy mô (1) 

Từ 30 đội tham 

dự trở lên. 

Giải tập thể

Giải nhất 13,88     32.479.200 10,80 25.272.000   5,40     12.636.000            19.000.000  1        15.000.000  1        11.000.000  1

Giải nhì 9,25     21.645.000  7,72 18.064.800   3,86       9.032.400            14.000.000  3        11.000.000  2          8.000.000  1

Giải ba 6,95     16.263.000  5,40 12.636.000   2,73       6.388.200            10.000.000  5          8.000.000  3          6.000.000  2

Giải khuyến khích 3,86       9.032.400  3,09 7.230.600   1,54       3.603.600              5.000.000  15          4.000.000  10          3.000.000  5

Giải cá nhân

Giải nhất 3,86       9.032.400  3,09 7.230.600   1,54       3.603.600              7.000.000  1          6.000.000  1          5.000.000  1

Giải nhì 1,85       4.329.000  1,54 3.603.600   0,77       1.801.800              4.000.000  3          3.000.000  2          2.000.000  1

Giải ba 0,94       2.199.600  0,77 1.801.800   0,42          982.800              2.000.000  5          1.500.000  3          1.000.000  2

Giải khuyến khích 0,25          585.000  0,20 468.000   0,10          234.000                 500.000  15             400.000  10             300.000  5

 ĐVT: đồng 

 Mức chi cao nhất tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND

Nội dung

Từ 30 đội tham dự trở lên

Từ 20 đội đến 29 đội 

tham dự



Cấp tỉnh

Dưới 20 đội tham dự

Mức chi tại Nghị quyết chi giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần 

chúng của TP.HCM

Các huyện, các 

ngành cấp tỉnh

Cấp xã, các ngành 

cấp huyện


